
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phụ lục V

DANH SÁCH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHƯỜNG, XÃ VÀ ĐẶC KHU ĐIỀU CHỈNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1
NĂM HỌC 2025 - 2026 (khu vực Bình Dương cũ)

(Kèm theo Thông báo số               /TB-SGDĐT ngày         tháng 8 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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1 Mầm non Hoa Cúc 10 Phường An Phú 3 3 3 3
2 Mầm non Hướng Dương Phường Bến Cát 2 2 4 4 bổ sung nhu cầu 02 giáo viên mầm non
3 Mầm non 28.7 Phường Bến Cát 3 3 2 2 giảm nhu cầu 01 giáo viên mầm non
4 Mầm non Hoa Mai Phường Bến Cát 1 1 1 1
5 Mầm non Hoa Mai Phường Bình Dương 2 2 2 2
6 Mầm non Phú Tân Phường Bình Dương 4 4 2 2 giảm nhu cầu 02 giáo viên mầm non
7 Mầm non Hòa Phú Phường Bình Dương 3 3 2 2 giảm nhu cầu 01 giáo viên mầm non
8 Mầm non Phú Chánh Phường Bình Dương 4 4 3 3 giảm nhu cầu 01 giáo viên mầm non
9 Mầm non Hoa Cúc 6 Phường Bình Hòa 6 6 6 6

10 Mầm non Hoa Cúc 9 Phường Bình Hòa 2 2 2 2
11 Mầm Non Hoa Cúc Phường Chánh Hiệp 2 2 1 1 giảm nhu cầu 01 giáo viên mầm non
12 Mầm Non Hoa Sen Phường Chánh Hiệp 2 2 2 2
13 Mầm non Chánh Phú Hòa Phường Chánh Phú Hòa 1 1 1 1
14 Mầm non Hoa Hồng 2 Phường Đông Hòa 3 3 3 3
15 Mầm non Hoa Hồng 3 Phường Đông Hòa 3 3 3 3
16 Mầm non Tân Định Phường Hòa Lợi 4 4 4 4
17 Mầm non Hòa Lợi Phường Hòa Lợi 3 3 3 3
18 Mầm non Hoa Cúc 1 Phường Lái Thiêu 4 4 4 4
19 Mầm non Hoa Cúc 2 Phường Lái Thiêu 3 3 3 3
20 Mầm non Hoa Cúc 5 Phường Lái Thiêu 2 2 0 0 bỏ nhu cầu 02 giáo viên mầm non
21 Mầm non An Điền Phường Long Nguyên 12 12 8 8 giảm nhu cầu 04 giáo viên mầm non
22 Mầm non Tuổi Thơ Phường Phú An 1 1 1 1
23 Mầm non Rạng Đông Phường Phú An 1 1 1 1
24 Mầm non Phú An Phường Phú An 0 0 3 3 bổ sung nhu cầu 03 giáo viên mầm non
25 Mầm non Đoàn Thị Liên Phường Phú Lợi 1 1 1 1
26 Mầm non Hoa Phượng Phường Phú Lợi 1 1 1 1
27 Mầm non Sen Hồng Phường Phú Lợi 2 2 2 2
28 Mầm non Tuổi Ngọc Phường Phú Lợi 2 2 2 2
29 Mầm non Vành Khuyên Phường Phú Lợi 1 1 1 1
30 Mầm non Hoa Hồng 4 Phường Tân Đông Hiệp 1 1 1 1
31 Mầm non Hoa Hồng 5 Phường Tân Đông Hiệp 1 1 1 1
32 Mầm non HOA HƯỚNG DƯƠNG Phường Tân Hiệp 4 4 4 4
33 Mầm non TÂN HIỆP Phường Tân Hiệp 3 3 3 3
34 Mầm non Hoa Sen Phường Tân Khánh 3 3 3 3
35 Mầm non Thạnh Phước Phường Tân Khánh 2 2 0 0 bỏ  nhu cầu 02 giáo viên mầm non
36 Mầm non Măng Non Phường Tân Uyên 4 4 4 4
37 Mầm non Tân Lập Phường Tân Uyên 2 2 2 2
38 Mầm non Hoa Mai Phường Tân Uyên 0 0 1 1 bổ sung nhu cầu 01 giáo viên mầm non
39 Mầm non An Tây Phường Tây Nam 3 3 3 3
40 Mầm non Thanh Tuyền Phường Tây Nam 1 1 1 1
41 Mầm non Bến Súc Phường Tây Nam 1 1 1 1
42 Mầm non Thới Hòa Phường Thới Hòa 3 3 3 3
43 Mầm non Tuổi Xanh Phường Thủ Dầu Một 4 4 4 4
44 Mầm non Họa Mi Phường Thủ Dầu Một 2 2 2 2
45 Mầm non Sao Mai Phường Thủ Dầu Một 1 1 1 1
46 Mầm non Hoa Lan Phường Thủ Dầu Một 3 3 3 3
47 Mầm non Hoa Mai 2 Phường Thuận An 2 2 2 2
48 Mầm non Vĩnh Tân Phường Vĩnh Tân 1 1 1 1
49 Mầm non Sơn Ca Xã Bắc Tân Uyên 5 5 5 5
50 Mầm non Hoa Phong Lan Xã Bắc Tân Uyên 5 5 6 6 bổ sung nhu cầu 01 giáo viên mầm non
51 Mầm non Trúc Xanh Xã Bắc Tân Uyên 3 3 3 3
52 Mầm non Định An Xã Dầu Tiếng 2 2 2 2
53 Mầm non Họa Mi Xã Long Hòa 13 13 13 13
54 Mầm non Long Tân Xã Long Hòa 9 9 9 9
55 Mầm non Minh Tân Xã Minh Thạnh 3 3 3 3
56 Mầm non Thanh An Xã Thanh An 2 2 2 2
57 Mầm non An Lập Xã Thanh An 3 3 3 3
58 Mầm non Hiếu Liêm Xã Thường Tân 2 2 2 2
59 Mầm non Thường Tân Xã Thường Tân 1 1 1 1
60 Tiểu học An Phú Phường An Phú 4 1 1 1 1 0 0 8 4 1 1 1 1 0 0 8
61 Tiểu học An Phú 2 Phường An Phú 2 1 0 0 0 2 0 5 2 1 0 0 0 2 0 5
62 Tiểu học An Phú 3 Phường An Phú 8 0 0 1 2 3 0 14 8 0 0 1 2 3 0 14
63 Tiểu học Tuy An Phường An Phú 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 1 1 0 0 5
64 Tiểu học Lê Thị Trung Phường An Phú 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3

65 Tiểu học Trần Quốc Tuấn Phường Bến Cát 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 bỏ nhu cầu 01 tiếng anh và 01 tin học; bổ sung
nhu cầu 01 tiểu học dạy nhiều môn

66 Tiểu học Mỹ Phước Phường Bến Cát 8 0 0 0 0 2 0 10 6 0 0 0 0 1 0 7 giảm nhu cầu 02 tiểu học dạy nhiều môn, 01
tiếng anh

67 Tiểu học Lương Thế Vinh Phường Bến Cát 3 1 1 1 1 2 1 10 2 1 1 1 0 2 2 9
giảm nhu cầu 01 tiểu học dạy nhiều môn; bỏ
nhu cầu 01 giáo dục thể chất; tăng nhu cầu 01
tin học và công nghệ (Tin học)

68 Tiểu học Võ Thị Sáu Phường Bến Cát 4 1 1 1 0 0 1 8 1 0 0 1
bỏ nhu cầu 04 tiểu học dạy nhiều môn, 01 âm
nhạc, 01 mỹ thuật, 01 tin học và công nghệ (Tin
học)

69 Tiểu học Lai Hưng Phường Bến Cát 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2

70 Tiểu học Kim Đồng Phường Bến Cát 10 1 0 0 0 2 0 13 7 1 0 0 0 1 0 9 bỏ nhu cầu 01 tiểu học dạy nhiều môn, 01 tiếng
anh

71 Tiểu học Hội Nghĩa Phường Bình Cơ 15 0 0 0 1 3 0 19 5 0 0 0 0 5 bỏ nhu cầu 10 tiểu học dạy nhiều môn, 01 giáo
dục thể chất, 03 tiếng anh
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72 Tiểu học Bình Mỹ Phường Bình Cơ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
73 Tiểu học Phú Mỹ Phường Bình Dương 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 3
74 Tiểu học Phú Tân Phường Bình Dương 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2
75 Tiểu học Hòa Phú Phường Bình Dương 0 1 1 2 0 0 0 4 2 1 1 2 0 0 0 6 bổ sung nhu cầu 02 tiểu học dạy nhiều môn

76 Tiểu học Phú Chánh Phường Bình Dương 3 1 2 0 1 1 0 8 3 1 1 0 1 0 6 giảm nhu cầu 01 âm nhạc; bỏ nhu cầu 01 tiếng
anh

77 Tiểu học Bình Hòa Phường Bình Hòa 5 2 2 3 1 2 15 5 2 2 3 1 2 15
78 Tiểu học Bình Hòa 2 Phường Bình Hòa 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 6
79 Tiểu học Định Hòa Phường Chánh Hiệp 0 1 0 1 1 1 0 4 0 1 0 1 1 1 0 4
80 Tiểu học Định Hòa 2 Phường Chánh Hiệp 5 1 1 2 1 2 0 12 5 1 1 1 1 1 0 10 giảm nhu cầu 01 mỹ thuật, 01 tiếng anh
81 Tiểu học Kim Đồng Phường Chánh Hiệp 2 1 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0 4
82 Tiểu học Tương Bình Hiệp Phường Chánh Hiệp 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2
83 Tiểu học Hưng Hòa Phường Chánh Phú Hòa 5 1 0 0 1 1 0 8 5 1 0 0 1 1 0 8
84 Tiểu học Chánh Phú Hòa Phường Chánh Phú hòa 4 0 0 0 0 3 1 8 4 0 0 0 0 3 1 8
85 Tiểu học An Bình Phường Dĩ An 1 1 2 2 6 1 1 2 2 6
86 Tiểu học An Bình B Phường Dĩ An 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 2 1 7
87 Tiểu học Dĩ An Phường Dĩ An 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
88 Tiểu học Dĩ An C Phường Dĩ An 2 1 3 2 1 3
89 Tiểu học Lê Quý Đôn Phường Dĩ An 3 3 3 3
90 Tiểu học Lý Thường Kiệt Phường Dĩ An 4 1 1 6 4 1 1 6
91 Tiểu học Nhị Đồng Phường Dĩ An 3 2 2 4 1 12 3 2 2 4 1 12
92 Tiểu học Tân Đông Hiệp B Phường Dĩ An 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5
93 Tiểu học Bình An Phường Đông Hòa 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5
94 Tiểu học Đông Hòa Phường Đông Hòa 2 1 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1 8
95 Tiểu học Đông Hòa B Phường Đông Hòa 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5
96 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Đông Hòa 2 1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 1 1 7
97 Tiểu học Đông Hòa C Phường Đông Hòa 6 1 1 1 2 1 12 6 1 1 1 2 1 12
98 Tiểu Học Nguyễn Thái  Bình Phường Hòa Lợi 13 1 1 0 0 1 1 17 13 1 1 0 0 1 1 17
99 Tiểu Học Định Phước Phường Hòa Lợi 2 0 1 0 0 1 0 4 2 0 1 0 0 1 0 4

100 Tiểu Học Tân Định Phường Hòa Lợi 4 1 0 0 1 1 0 7 4 1 0 0 1 1 0 7
101 Tiểu Học Hòa Lợi Phường Hòa Lợi 6 1 1 1 0 1 1 11 6 1 1 1 0 1 1 11
102 Tiểu học Bình Nhâm Phường Lái Thiêu 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2

103 Tiểu học Vĩnh Phú Phường Lái Thiêu 7 1 1 1 4 3 1 18 8 1 1 1 2 3 1 17 giảm nhu cầu 02 giáo dục thể chất; bổ sung nhu
cầu 01 tiểu học dạy nhiều môn

104 Tiểu học Lái Thiêu Phường Lái Thiêu 2 1 1 0 0 1 0 5 3 1 1 1 1 1 0 8 bổ sung nhu cầu 01 tiểu học dạy nhiều môn, 01
giáo dục thể chất và 01 mỹ thuật

105 Tiểu học Phan Chu Trinh Phường Lái Thiêu 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2
106 Tiểu học Phú Long Phường Lái Thiêu 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 1 2 1 4
107 Tiểu học Trần Quốc Toản Phường Lái Thiêu 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2
108 Tiểu học Long Bình Phường Long Nguyên 5 1 0 1 1 1 0 9 5 1 0 1 1 1 0 9
109 Tiểu học An Điền Phường Long Nguyên 5 1 1 1 1 9 5 1 1 1 1 9
110 Tiểu học An Sơn Phường Long Nguyên 3 1 1 1 6 3 1 1 1 6
111 Tiểu học Tân An Phường Phú An 2 1 1 4 2 1 1 4
112 Tiểu học Hồ Hảo Hớn Phường Phú An 1 2 3 1 1 bỏ nhu cầu 02 tiếng anh
113 Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Phường Phú An 1 1 1 1
114 Tiểu học Nguyễn Hiền Phường Phú An 2 1 3 2 1 3
115 Tiểu học Hiệp Thành Phường Phú Lợi 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
116 Tiểu học Phú Hòa 1 Phường Phú Lợi 2 1 1 0 1 0 0 5 2 1 1 0 1 0 0 5
117 Tiểu học Phú Hòa 3 Phường Phú Lợi 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
118 Tiểu học Phú Lợi Phường Phú Lợi 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 3
119 Tiểu học Phú Lợi 2 Phường Phú Lợi 2 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 3
120 Tiểu học Thái Hòa A Phường Tân Đông Hiệp 7 1 1 1 3 0 1 14 7 1 1 1 3 0 1 14
121 Tiểu học Đông An Phường Tân Đông Hiệp 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
122 Tiểu học Bùi Thị Xuân Phường Tân Đông Hiệp 4 0 0 0 0 1 0 5 4 0 0 0 0 1 0 5
123 Tiểu học Tân Đông Hiệp Phường Tân Đông Hiệp 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3
124 Tiểu học Tân Đông Hiệp C Phường Tân Đông Hiệp 0 0 1 1 0 3 1 6 0 0 1 1 0 3 1 6
125 Tiểu học Tân Bình Phường Tân Đông Hiệp 1 0 1 0 1 3 1 7 1 0 1 0 1 3 1 7
126 Tiểu học Khánh Bình Phường Tân Hiệp 6 0 2 2 1 4 0 15 6 0 2 2 1 4 0 15
127 Tiểu học Tân Hiệp Phường Tân Hiệp 9 0 0 0 1 3 0 13 9 0 0 0 1 3 0 13

128 Tiểu học Tân Phước Khánh A Phường Tân Khánh 5 0 1 0 2 2 1 11 1 0 0 1 1 1 4
giảm nhu cầu 04 tiểu học dạy nhiều môn, 01
giáo dục thể chất, 01 tiếng anh; bỏ nhu cầu 01
âm nhạc

129 Tiểu học Tân Phước Khánh B Phường Tân Khánh 8 1 1 1 1 1 0 13 2 1 1 1 0 5 giảm nhu cầu 06 tiểu học dạy nhiều môn; bỏ
nhu cầu 01 mỹ thuật, 01 giáo dục thể chất

130 Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp A Phường Tân Khánh 2 0 2 1 2 0 0 7 2 0 1 1 0 4 bỏ nhu cầu 02 âm nhạc, 02 giáo dục thể chất; bổ
sung nhu cầu 01 tiếng anh

131 Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B Phường Tân Khánh 4 0 1 0 0 1 0 6 3 0 0 0 1 0 4 giảm nhu cầu 01 tiểu học dạy nhiều môn; bỏ
nhu cầu 01 âm nhạc

132 Tiểu học Thái Hòa B Phường Tân Khánh 6 1 0 0 2 2 0 11 5 0 0 2 1 0 8
giảm nhu cầu 01 tiểu học dạy nhiều môn, 01
tiếng anh; bỏ nhu cầu 01 giáo viên tổng phụ
trách đội

133 Tiểu học Thạnh Phước Phường Tân Khánh 2 0 0 1 0 1 0 4 2 0 0 1 0 1 0 4
134 Tiểu học Thạnh Hội Phường Tân Khánh 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
135 Tiểu học Uyên Hưng Phường Tân Uyên 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2
136 Tiểu học Uyên Hưng B Phường Tân Uyên 2 0 1 0 1 1 0 5 2 0 1 0 1 1 0 5
137 Tiểu học Tân Lập Phường Tân Uyên 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 3
138 Tiểu học An Tây Phường Tây Nam 4 1 1 0 1 1 1 9 4 1 1 0 1 1 8 bỏ nhu cầu 01 tin học và công nghệ (tin học)
139 Tiểu học Thanh Tuyền Phường Tây Nam 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
140 Tiểu học Thới Hòa Phường Thới Hòa 3 0 0 1 1 0 0 5 3 0 0 1 1 0 0 5
141 Tiểu học Duy Tân Phường Thới Hòa 2 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3
142 Tiểu học Trần Văn Ơn Phường Thới Hòa 2 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3
143 Tiểu học Nguyễn Du Phường Thủ Dầu Một 2 1 1 0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 4
144 Tiểu học Nguyễn Trãi Phường Thủ Dầu Một 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
145 Tiểu học Phú Thọ Phường Thủ Dầu Một 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2
146 Tiểu học Chánh Mỹ Phường Thủ Dầu Một 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
147 Tiểu học Lê Hồng Phong Phường Thủ Dầu Một 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2
148 Tiểu học Trần Phú Phường Thủ Dầu Một 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
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149 Tiểu học An Sơn Phường Thuận An 3 0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 4
150 Tiểu học Hưng Định Phường Thuận An 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2
151 Tiểu học Hưng Lộc Phường Thuận An 1 1 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 1 0 4
152 Tiểu Học Lý Tự Trọng Phường Thuận An 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
153 Tiểu học An Thạnh Phường Thuận An 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
154 Tiểu học Lương Thế Vinh Phường Thuận An 1 0 1 0 0 1 1 4 1 0 1 0 0 1 1 4
155 Tiểu học Hồ Văn Mên Phường Thuận An 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
156 Tiểu học Thuận Giao Phường Thuận Giao 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
157 Tiểu học Thuận Giao 2 Phường Thuận Giao 6 2 8 6 2 8
158 Tiểu học Thuận Giao 3 Phường Thuận Giao 5 1 1 1 8 5 1 1 1 8
159 Tiểu học Bình Chuẩn Phường Thuận Giao 3 0 2 2 1 1 1 10 3 0 2 2 1 1 1 10
160 Tiểu học Bình Chuẩn 2 Phường Thuận Giao 1 1 1 3 1 1 1 3
161 Tiểu học Bình Chuẩn 3 Phường Thuận Giao 5 1 1 7 5 1 1 7
162 Tiểu học Bình Thuận Phường Thuận Giao 3 1 1 1 1 7 3 1 1 1 1 7
163 Tiểu học Bình Quới Phường Thuận Giao 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6

164 Tiểu học Vĩnh Tân Phường Vĩnh Tân 11 0 1 1 0 2 0 15 9 0 0 1 0 10 bỏ nhu cầu 01 âm nhạc, 01 mỹ thuật; giảm nhu
cầu 02 tiểu học dạy nhiều môn, 01 tiếng anh

165 Tiểu học Tân Bình Phường Vĩnh Tân 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
166 Tiểu học Tân Thành Xã Bắc Tân Uyên 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 3
167 Tiểu học Bàu Bàng Xã Bàu Bàng 0 1 1 1 0 2 1 6 0 1 1 1 0 2 1 6
168 Tiểu học Long Hòa Xã Long Hòa 0 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 1 3
169 Tiểu học Hòa Lộc Xã Minh Thạnh 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
170 Tiểu học Minh Hòa Xã Minh Thạnh 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2
171 Tiểu học Minh Tân Xã Minh Thạnh 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
172 Tiểu Học Minh Thạnh Xã Minh Thạnh 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
173 Tiểu học Thanh An Xã Thanh An 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
174 Tiểu học Hiếu Liêm Xã Thường Tân 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 3
175 Tiểu học Thường Tân Xã Thường Tân 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
176 Tiểu học Trừ Văn Thố Xã Trừ Văn Thố 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4
177 THCS Nguyễn Văn Trỗi Phường An Phú 4 4 6 2 3 1 3 8 5 4 3 43 4 4 6 2 3 1 3 8 5 4 3 43

178 THCS Lê Quý Đôn Phường Bến Cát 0 3 3 4 0 0 2 0 6 0 3 2 0 23 0 2 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 9
giảm nhu cầu 01 âm nhạc, 02 mỹ thuật, 03 giáo
dục thể chất, 01 ngữ văn, 03 lịch sử và địa lí, 01
giáo dục công dân; bỏ nhu cầu 03 công nghệ

179 THCS Mỹ Thạnh Phường Bến Cát 1 3 3 4 3 3 7 5 6 6 2 1 0 44 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 13

giảm nhu cầu 02 âm nhạc, 02 mỹ thuật, 03 giáo
dục thể chất, 02 tiếng anh, 02 tin học, 06 ngữ
văn, 03 toán, 05 lịch sử và địa lí, 05 khoa học tự
nhiên, 01 công nghệ

180 THCS Mỹ Phước Phường Bến Cát 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 bỏ nhu cầu 01 giáo viên tổng phụ trách đội

181 THCS Lai Hưng Phường Bến Cát 1 1 2 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 11 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5
bỏ nhu cầu 01 giáo viên tổng phụ trách đội, 01
âm nhạc; giảm nhu cầu 01 mỹ thuật, 01 ngữ
văn, 01 toán, 01 lịch sử và địa lí

182 THCS Hội Nghĩa Phường Bình Cơ 0 1 1 2 3 0 3 5 4 1 1 1 0 22 0 1 1 0 1 0 3

bỏ nhu cầu 01 âm nhạc, 01 mỹ thuật, 01 giáo
dục công dân, 01 công nghệ, 01 khoa học tự
nhiên, 04 lịch sử và địa lí, 03 ngữ văn; giảm
nhu cầu 01 giáo dục thể chất, 02 tiếng anh, 04
toán

183 THCS Phú Mỹ Phường Bình Dương 0 1 1 3 3 2 2 2 8 1 3 2 0 28 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 10

bỏ nhu cầu 01 âm nhạc, 01 mỹ thuật, 01 khoa
học tự nhiên; giảm nhu cầu 02 giáo dục thể
chất, 01 tiếng anh, 01 tin học, 01 ngữ văn, 01
toán, 06 lịch sử và địa lí, 02 công nghệ và 01
giáo dục công dân

184 THCS Hòa Phú Phường Bình Dương 0 1 2 2 2 1 4 4 3 3 2 1 0 25 0 1 1 1 1 0 4

bỏ nhu cầu 02 mỹ thuật, 02 giáo dục thể chất,
01 giáo dục công dân, 02 công nghệ, 03 khoa
học tự nhiên, 04 toán, 04 ngữ văn; giảm nhu cầu
01 tiếng anh, 01 tin học, 02 lịch sử và địa lí

185 THCS Phú Chánh Phường Bình Dương 0 2 2 2 1 1 2 2 3 2 0 1 0 18 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7

bỏ nhu cầu 02 giáo dục thể chất, 01 tiếng anh,
01 tin học, 01 giáo dục công dân; giảm nhu cầu
01 âm nhạc, 01 mỹ thuật, 01 ngữ văn, 01 toán,
02 lịch sử và địa lí, 01 khoa học tự nhiên

186 THCS Nguyễn Thái Bình Phường Bình Hòa 1 2 2 6 5 2 5 5 6 5 4 2 45 1 2 2 6 5 2 5 5 6 5 4 2 45

187 THCS Định Hòa Phường Chánh Hiệp 1 1 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 10 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 8 giảm nhu cầu 01 lịch sử và địa lí, 01 khoa học
tự nhiên

188 THCS Tương Bình Hiệp Phường Chánh Hiệp 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 bỏ nhu cầu 01 âm nhạc
189 THCS Quang Trung Phường Chánh Phú Hòa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
190 THCS Chánh Phú Hòa Phường Chánh Phú Hòa 0 2 3 2 3 1 3 4 5 2 2 3 0 30 0 2 3 2 3 1 3 4 5 2 2 3 0 30
191 THCS An Bình Phường Dĩ An 1 1 2 3 2 1 3 3 1 1 18 1 1 2 3 2 1 3 3 1 1 18
192 THCS Dĩ An Phường Dĩ An 2 3 2 0 3 1 1 5 1 1 2 21 2 3 2 0 3 1 1 5 1 1 2 21
193 THCS Tân Đông Hiệp Phường Dĩ An 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
194 THCS Đông Chiêu Phường Dĩ An 1 3 2 1 1 1 2 4 2 2 19 1 3 2 1 1 1 2 4 2 2 19
195 THCS Võ Trường Toản Phường Dĩ An 1 2 2 3 2 2 1 13 1 2 2 3 2 2 1 13
196 THCS Bình An Phường Đông Hòa 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 20 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 20
197 THCS Bình Thắng Phường Đông Hòa 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
198 THCS Bình Thắng B Phường Đông Hòa 2 1 1 4 2 1 1 4
199 THCS Đông Hòa Phường Đông Hòa 1 3 2 4 4 2 6 5 7 7 3 5 49 1 3 2 4 4 2 6 5 7 7 3 5 49
200 THCS Bình Phú Phường Hòa Lợi 1 1 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 9 1 1 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 9
201 TH-THCS Tân Thới Phường Lái Thiêu 2 1 1 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 0 13 2 1 1 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 0 13
202 THCS Nguyễn Văn Tiết Phường Lái Thiêu 0 1 1 4 3 0 1 1 2 0 0 0 0 13 0 1 1 4 3 0 1 1 2 0 0 0 0 13
203 THCS Nguyễn Trường Tộ Phường Lái Thiêu 1 1 1 0 1 1 1 0 3 0 2 1 0 12 1 1 1 0 1 1 1 0 3 0 2 1 0 12
204 THCS Phú Long Phường Lái Thiêu 0 1 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 14 0 1 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 14
205 THCS Châu Văn Liêm Phường Lái Thiêu 0 2 2 1 1 0 2 0 3 2 0 2 0 15 0 2 2 1 1 0 2 0 3 2 0 2 0 15
206 THCS Long Bình Phường Long Nguyên 1 1 1 1
207 THCS An Điền Phường Long Nguyên 2 1 1 3 0 2 7 3 1 3 2 25 2 1 1 3 0 2 7 3 1 3 2 25

208 THCS Trần Bình Trọng Phường Phú An 1 1 1 2 2 3 1 1 1 13 1 1 1 1 2 1 7
bỏ nhu cầu 01 âm nhạc, 01 khoa học tự nhiên,
01 công nghệ; giảm nhu cầu 01 ngữ văn, 01
toán, 01 lịch sử và địa lí

STT Tên đơn vị Đơn vị trực thuộc Phường,
xã và đặc khu
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209 THCS Hiệp An Phường Phú An 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 7 bỏ nhu cầu 01 giáo viên tổng phụ trách đội, 01
công nghệ; giảm nhu cầu 01 giáo dục thể chất

210 THCS Phú An Phường Phú An 1 1 2 1 2 7 1 1 1 3
bỏ nhu cầu 02 giáo dục thể chất, 01 tiếng anh,
02 lịch sử và địa lí; bổ sung nhu cầu 01 giáo
viên tổng phụ trách đội

211 THCS Nguyễn Viết Xuân Phường Phú Lợi 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 7 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 7
212 THCS Phú Hòa Phường Phú Lợi 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5
213 THCS Tân Bình Phường Tân Đông Hiệp 1 0 1 2 2 1 2 2 4 1 1 2 0 19 1 0 1 2 2 1 2 2 4 1 1 2 0 19
214 THCS Tân Đông Hiệp B Phường Tân Đông Hiệp 1 2 3 5 4 1 5 4 7 2 0 2 0 36 1 2 3 5 4 1 5 4 7 2 0 2 0 36
215 THCS Khánh Bình Phường Tân Hiệp 1 2 2 2 2 1 4 2 4 3 3 2 0 28 1 2 2 2 2 1 4 2 4 3 3 2 0 28
216 THCS Tân Hiệp Phường Tân Hiệp 1 1 0 2 3 1 4 3 5 2 2 1 0 25 1 1 0 2 3 1 4 3 5 2 2 1 0 25

217 THCS Tân Phước Khánh Phường Tân Khánh 1 2 2 4 5 3 10 8 8 6 4 3 0 56 1 1 1 2 1 2 1 0 9

bỏ nhu cầu 02 âm nhạc, 02 mỹ thuật, 04 giáo
dục thể chất, 06 khoa học tự nhiên, 03 giáo dục
công dân; giảm nhu cầu 04 tiếng anh, 02 tin
học, 08 ngữ văn, 07 toán, 06 lịch sử và địa lí và
03 công nghệ

218 THCS Nguyễn Quốc Phú Phường Tân Khánh 1 2 2 3 3 1 3 4 4 3 3 1 0 30 1 1 1 1 1 2 1 1 0 9

bỏ nhu cầu 02 âm nhạc, 03 ngữ văn, 04 toán, 01
giáo dục công dân; giảm nhu cầu 01 mỹ thuật,
02 giáo dục thể chất, 02 tiếng anh, 02 lịch sử và
địa lí, 02 khoa học tự nhiên và 02 công nghệ

219 THCS Thái Hòa Phường Tân Khánh 0 2 1 2 5 4 9 5 12 9 2 3 0 54 0 3 2 2 3 1 3 3 7 3 2 1 0 30

giảm nhu cầu 02 tiếng anh, 03 tin học, 06 ngữ
văn, 02 toán, 05 lịch sử và địa lí, 06 khoa học tự
nhiên, 02 giáo dục công dân; bổ sung 01 âm
nhạc, 01 mỹ thuật

220 THCS Lê Thị Trung Phường Tân Uyên 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 7 0 1 0 0 0 0 2 1 4 0 0 1 0 9 bổ sung nhu cầu 01 âm nhạc, 01 lịch sử và địa lí

221 TH và THCS Tân Mỹ Phường Tân Uyên 1 3 3 0 3 2 2 1 1 1 1 0 0 18 1 1 1 0 1 1 1 0 6

giảm nhu cầu 02 âm nhạc, 02 mỹ thuật, 02 tiếng
anh; bỏ nhu cầu 02 tin học, 02 ngữ văn, 01 lịch
sử và địa lí, 01 khoa học tự nhiên và 01 công
nghệ; bổ sung nhu cầu 01 giáo dục công dân

222 TH và THCS Huỳnh Văn Lũy Phường Tân Uyên 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 bổ sung nhu cầu 01 âm nhạc, 01 giáo dục thể
chất, 01 tin học, 01 khoa học tự nhiên

223 THCS Thới Hòa Phường Thới Hòa 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
224 THCS Lý Tự Trọng Phường Thới Hòa 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5
225 THCS Phú Cường Phường Thủ Dầu Một 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
226 THCS Chánh Nghĩa Phường Thủ Dầu Một 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
227 THCS Chu Văn An Phường Thủ Dầu Một 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
228 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Phường Thủ Dầu Một 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 9 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 9
229 THCS Nguyễn Văn Cừ Phường Thủ Dầu Một 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4
230 THCS Nguyễn Trung Trực Phường Thuận An 0 3 0 3 2 2 2 2 3 2 2 1 0 22 0 3 0 3 2 2 2 2 3 2 2 1 0 22
231 THCS Trịnh Hoài Đức Phường Thuận An 0 3 2 5 3 1 4 3 7 4 0 0 0 32 0 3 2 5 3 1 4 3 7 4 0 0 0 32
232 THCS Trần Đại Nghĩa Phường Thuận An 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
233 THCS Bình Chuẩn Phường Thuận Giao 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 20 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 20
234 THCS Bình Chuẩn 2 Phường Thuận Giao 2 2 1 3 1 4 4 2 4 1 24 2 2 1 3 1 4 4 2 4 1 24
235 THCS Thuận Giao Phường Thuận Giao 1 2 4 4 1 3 0 1 4 4 4 1 29 1 2 4 4 1 3 0 1 4 4 4 1 29
236 THCS Vĩnh Tân Phường Vĩnh Tân 1 2 1 2 4 1 3 3 5 6 2 2 0 32 1 2 1 2 4 1 3 3 5 6 2 2 0 32
237 THCS Tân Bình Phường Vĩnh Tân 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5
238 TH-THCS An Linh Xã An Long 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
239 THCS Tân Thành Xã Bắc Tân Uyên 1 2 2 0 1 0 0 0 2 3 2 1 0 14 1 2 2 0 1 0 0 0 2 3 2 1 0 14
240 TH và THCS Tân Định Xã Bắc Tân Uyên 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 8 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 8
241 THCS Lai Uyên Xã Bàu Bàng 0 0 0 0 2 1 2 2 3 3 0 1 0 14 0 0 0 0 2 1 2 2 3 3 0 1 0 14
242 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Dầu Tiếng 0 1 2 0 1 0 3 2 3 1 1 1 0 15 0 1 2 0 1 0 3 2 3 1 1 1 0 15
243 THCS Long Hòa Xã Long Hòa 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6
244 TH-THCS Long Tân Xã Long Hòa 1 1 1 0 2 0 1 2 1 1 2 1 0 13 1 1 1 0 2 0 1 2 1 1 2 1 0 13
245 THCS Minh Tân Xã Minh Thạnh 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7
246 THCS Minh Thạnh Xã Minh Thạnh 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
247 TH&THCS Tam Lập Xã Phú Giáo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
248 THCS An Lập Xã Thanh An 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
249 THCS Định Hiệp Xã Thanh An 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
250 TH-THCS Lạc An Xã Thường Tân 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 6 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 6
251 TH-THCS Cây Trường Xã Trừ Văn Thố 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
252 THCS Trừ Văn Thố Xã Trừ Văn Thố 0 1 1 0 3 0 1 1 2 2 1 1 0 13 0 1 1 0 3 0 1 1 2 2 1 1 0 13

Tổng 167 298 48 56 53 58 105 35 36 92 78 102 111 53 133 120 191 122 82 69 1 2010 160 269 47 49 50 51 93 33 34 80 64 81 94 43 96 92 151 95 65 59 1 1707

STT Tên đơn vị Đơn vị trực thuộc Phường,
xã và đặc khu

NHU CẦU TUYỂN DỤNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

Ghi chú

NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH Tổng
nhu cầu

tuyển
dụng
trước

khi điều
chỉnh

NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH Tổng
nhu cầu

tuyển
dụng
trước

khi điều
chỉnh
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hạng III
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MẦM NON
(Giáo viên

mầm non hạng
III

(V.07.02.26)

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29) GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III (V.07.04.32)
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